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	A
	Yêu cầu chung
	

	
	- Thiết bị chính hãng mới 100%, chưa qua sử dụng.
-  Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Có chứng nhận Gold Partner hoặc tương đương của hãng sản xuất thiết bị 
- Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) do nước sản xuất /nước xuất khẩu cấp và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa cung cấp (C/Q) do hãng sản xuất cấp đối với thiết bị chuyển mạch (bản gốc hoặc bản sao có công chứng). Văn bản của đơn vị cung cấp về cam kết hàng hóa đảm bảo chất lượng, quy cách mẫu mã, xuất xứ và thông số kỹ thuật theo yêu cầu đối với cáp nhảy đồng (bản gốc)
- Có cam kết hệ thống hoạt động ổn định, thiết bị mới triển khai tương thích với hệ thống hiện hữu
- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của thiết bị
- Xuất xứ: Có xuất xứ rõ ràng
	

	B
	YÊU CẦU CHI TIẾT 
	

	I
	THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH 48 CỔNG
	

	1
	Kiểu thiết kế
	Thiết kế dạng lắp đặt tủ Rack 19 inch
	

	2
	Tính năng chung
	- Thiết bị hỗ trợ tính năng ghép nối các switch vật lý thành 1 một switch ảo
- Số lượng switch hỗ trợ ghép nối trong một switch ảo lên đến 8 với băng thông stacking hỗ trợ  ≥ 80 Gbps
- Lắp đặt sẵn sàng module và dây cáp stack 1 mét để thực hiện kết nối
- Băng thông chuyển mạch: ≥ 175 Gbps (Tối đa 254 Gbps nếu dùng Stacking)
- Băng thông chuyển tiếp: ≥ 128 Mpps (Tối đa 190 Mpps nếu dùng Stacking)
- Bộ nhớ: DRAM:  ≥ 2GB/Flash:  ≥ 4GB
- Hỗ trợ tối đa: ≥ 4096 VLAN
- Tổng dung lượng bảng MAC Address: ≥ 15500
- Cổng Ethernet: 48 cổng 10/100/1000 Mbps Full POE+
- Cổng Uplink: 04 cổng 10/100/1000/10000 Mbps
- Hỗ trợ các giao thức và chuẩn sau: EEE 802.1s; IEEE 802.1w; IEEE 802.1x; IEEE 802.1x-Rev; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3x ; IEEE 802.1D; IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; RMON I, II; SNMPv1, v2c, v3
- Giao thức định tuyến lớp 3: Hỗ trợ các giao thức định tuyến lớp 3 như: OSPF, EIGRP, VRRP, PIM, PBR, RIP, routed access
- Khả năng định tuyến:
 + Số lượng routes IPv4 hỗ trợ: ≥ 2900
 + Số lượng routes IPv6 hỗ trợ: ≥ 1400
 + Số lượng routes multicast hỗ trợ: ≥ 1000
 + Số lượng cổng SVI hỗ trợ: ≥ 512
 + Packet buffer: ≥ 5,5 MB
- Hỗ trợ các tính năng, giao thức bảo mật sau: Enhanced security with AES-128 MACsec; Policy-based segmentation; Trustworthy systems; ACL: ≥ 1.500 entries
- Hỗ trợ tính năng giám sát hoạt động của hê thống mạng, có khả năng phân tích gói tin để đưa ra các dự đoán về tình trạng hoạt động của hệ thống
- Có khả năng phân tích lên đến ≥ 15900 luồng dữ liệu
- Hỗ trợ cơ chế đánh dấu, phân loại và thời gian chuyển tiếp các gói tin data, voice, video traffic
- Hỗ trợ quản lý băng thông của mạng wireless, 802.1p Class of Service (Cos), DSCP, SRR scheduling, CIR
- Eight egress queues per port
- Quạt làm mát: 02 có hỗ trợ cơ chế chạy dự phòng
- Khả năng hỗ trợ các thẻ tags RFID 
- Khả năng hỗ trợ tích hợp bộ phát sóng vô tuyến (Bluetooth) kết nối đến switch để quản lý và cấu hình thiết bị như một cổng management vật lý thông thường.
- Hỗ trợ cấu hình qua giao diện web UI, 
- Hỗ trợ tối ưu hóa công suất sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng
- Tích hợp các đèn led hiển thị thông tin trạng thái của thiết bị
	

	3
	Đầu thu phát quang
	Lắp đặt sẵn sàng ≥ 4 x 10GBASE-SR SFP Module bao gồm phụ kiện dây nhảy quang (tương thích với bộ chuyển mạch)
	

	4
	Nguồn cung cấp
	≥ 02 x nguồn công suất 1KWAC
	

	5
	Bảo hành
	Của hãng sản xuất  ≥ 01 năm 
	

	II
	CÁP NHẢY ĐỒNG CAT6 DÀI 7 MÉT
	

	1
	Tính năng chung
	- Chuẩn: ANSI/TIA Category 6
- Loại cáp: U/UTP 
- Lõi: Stranded (lõi bện mềm), 24 AWG
- Chiều dài: 7 m
- Đáp ứng truyền tải: Hỗ trợ IEEE 802.3bt Type 4 (tức là có thể dùng cho PoE đến 90 W) và ISO/IEC 11801 Class E
	

	C
	YÊU CẦU KHÁC
	

	I
	Yêu cầu chung
	- Nhà thầu có thể phối hợp với chủ đầu tư để tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT hiện tại (không bắt buộc). Sau đó đề xuất giải pháp và phương án lắp đặt thiết bị vào hạ tầng CNTT hiện tại đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động hệ thống, có phương án dự phòng và kịch bản xử lý khi có sự cố.
	

	
	
	- Nhà thầu đề xuất phương án nâng cấp phần mềm và các tính năng cần thiết theo khuyến nghị của hãng sản xuất thiết bị trước khi tích hợp vào hệ thống.
	

	
	
	- Nhà thầu đề xuất kịch bản kiểm thử theo các tính năng khuyến nghị và cam kết thực hiện kiểm thử đảm bảo thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu về tính năng và năng lực xử lý.
	

	II
	Yêu cầu cụ thể
	- Nhà thầu đề xuất và trình bày chi tiết bảng thiết kế mô hình (sơ đồ) tổng thể kết nối, tích hợp thiết bị vào Core Switch ở phòng kỹ thuật để đảm bảo tính dự phòng và tính sẵn sàng cao.
	

	
	
	- Nhà thầu cam kết phải đảm bảo kết nối mạng liên tục, không làm gián đoạn (dừng) hoạt động các hệ thống SCN, máy chủ, ứng dụng đang hoạt động của sân bay (hệ thống hàng không và phi hàng không).
	

	
	
	- Nhà thầu trình bày chi tiết biện pháp ứng phó sự cố kỹ thuật trong quá trình thực hiện thi công lắp đặt, chạy thử và chuyển đổi hệ thống, phương án rollback và không để ảnh hưởng đến hoạt động bay.
	

	
	
	- Nhà thầu trình bày biện pháp thi công đảm bảo vừa thi công vừa khai thác hoạt động (Thi công ngày, đêm, thi công các khu vực đang khai thác, thi công không có hoạt động, …)
	

	
	
	- Có kế hoạch thực hiện mua sắm và bàn giao thiết bị.
	


	
